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TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A
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BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2024 - 2025
Môn : Tiếng Việt - Lớp 4

Kiểm tra đọc


	                     Điểm
	Nhận xét của giáo viên

	Đọc tiếng: …..
Đọc hiểu: …..
	
	.……………………………………………………………..……….…
…………………………………………………………………………


I. Kiểm tra đọc thành tiếng: 2 điểm
- GV kiểm tra từng HS qua các tiết ôn tập cuối học kì I.

II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu: 8 điểm (Thời gian: 35 phút)           

Đọc thầm bài sau:
Chú chim sâu

Một hôm, chim sâu vào rừng chơi và nghe được họa mi hót. Trở về cái tổ trong vườn, chim sâu phụng phịu nói với bố mẹ: 

- Bố mẹ ơi! Con có thể trở thành họa mi được không?

- Tại sao con muốn trở thành họa mi? Chim mẹ ngạc nhiên hỏi.

- Vì con muốn có tiếng hót hay để được mọi người yêu quý.

Chim bố nói:

- Người ta yêu quý chim không chỉ vì tiếng hót đâu, con ạ. Con hãy cứ là chim sâu. Bắt thật nhiều sâu, bảo vệ cây cối, hoa màu, con sẽ được mọi người yêu quý.

- Một buổi chiều, trời đầy dông bão. Chim sâu bị gió thổi bạt vào một khung cửa sổ và rơi xuống nền nhà. Một cậu bé chạy tới nâng chim sâu lên và đặt nó trong một chiếc hộp cứng. Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, cậu bé đến mở nắp hộp, nhẹ nhàng nâng chim sâu trên tay. Bố cậu bé nói:

- Con hãy thả chim sâu ra. Loài chim này có ích với vườn cây lắm đấy!

- Cậu bé vuốt ve chim sâu rồi khẽ tung nó lên. Chim sâu chợt nhớ đến lời bố ngày nào. Chú vội vã bay về phía vườn cây.

Theo Nguyễn Đình Quảng

Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu:

Câu 1. (0,5 điểm) Chú chim sâu được nghe họa mi hót ở đâu?

A. Ở trước cửa nhà                          B. Ở ngoài vườn      

C. Ở trong rừng



D. Ở ngoài đường phố

Câu 2. (0,5 điểm) Vì sao chim sâu muốn trở thành họa mi? 

A. Vì nó muốn xinh đẹp hơn để mọi người yêu quý.

B. Vì nó muốn bắt thật nhiều sâu để bảo vệ cây cối.

C. Vì nó muốn có tiếng hót hay để mọi người yêu quý.

D. Vì nó muốn có tiếng hót hay để đi thi giọng hát hay.

Câu 3. (0,5 điểm) Chim bố nói gì với chim con?

A. Người ta yêu quý chim không chỉ vì tiếng hót.
B. Người ta yêu quý chim không chỉ vì biết bắt sâu.
C. Người ta yêu quý chim không chỉ vì vẻ đẹp bên ngoài.
D. Người ta yêu quý chim không chỉ vì trở thành chim hoạ mi.
Câu 4. (0,5 điểm) Vào một buổi chiều dông bão, sự việc gì đã xảy ra với chim sâu? 

A. Chim sâu bị rơi vào chiếc hộp xinh xinh.

B. Chim sâu bị gió cuốn bay đến một cánh rừng xa.

C. Chim sâu bị rơi xuống gốc một cây cổ thụ gần đó.
D. Chim sâu bị gió thổi bạt vào cửa sổ, rơi xuống nền nhà. 
Câu 5. (1 điểm) Vì sao cậu bé thả cho chim bay đi? 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Câu 6. (1 điểm) Câu chuyện muốn nhắn nhủ với em điều gì? 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 7. (0,5 điểm) Các dấu gạch ngang trong bài có tác dụng gì? 

A. Nối các từ ngữ trong một liên danh.

B. Đánh dấu các ý trong một doạn liệt kê.

C. Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật.

Câu 8. (0,5 điểm) Dòng gồm các tính từ là:

A. Xinh đẹp, tươi, da, hồng hào                B. Xinh đẹp, mềm, nhẹ nhàng, tươi                C. Vui vẻ, ăn uống, xinh, ngoan

D. Phố, dịu dàng, chăm chỉ, vui tươi

Câu 9. (1 điểm) Trong câu chuyện, tác giả sử sụng biện pháp nghệ thuật gì?

A. Điệp từ               B. Nhân hoá              C. So sánh

D. Chơi chữ 

Câu 10. (1 điểm) Tìm và ghi lại những tính từ có trong câu văn sau:

        "Ở phương Nam nắng gió thừa thãi này, được chứng kiến những mầm đa còn non tơ, quả thật là giây phút hiếm hoi." 

..............................................................................................................................................................

Câu 11. (1 điểm) Đặt một câu có hình ảnh nhân hóa để nói về một loài chim mà em biết.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Kiểm tra viết văn
(Thời gian: 35 phút)

           Học sinh chọn 1 trong 2 đề sau:
Đề 1: Em hãy viết bài văn kể lại một câu chuyện mà em đã đọc hoặc đã nghe, cho biết em rút ra được bài học gì qua câu chuyện đó.

          Đề 2: Em hãy viết bài văn tả một con vật mà em yêu thích hoặc gắn bó với em, nêu rõ tình cảm của em với con vật đó.

TRƯỜNG TH THẠCH BÀN A
HƯỚNG DẪN CHẤM

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2024 - 2025
Môn : Tiếng Việt - Lớp 4

A. KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm

I. ĐỌC TIẾNG: 2 điểm

1.  GV cho HS bắt thăm đọc một đoạn văn (khoảng 115 tiếng/phút) và trả lời 01 câu hỏi về nội dung đoạn đó, trong các bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9, SGK Tiếng Việt 5, tập I. 

Lưu ý:  Tránh trường hợp 2 HS được kiểm tra liên tiếp đọc một đoạn giống nhau

2. GV thực hiện đánh giá theo yêu cầu kiến thức, kỹ năng của chương trình

 (Phần đọc thành tiếng 1,5 điểm, trả lời câu hỏi 0,5 điểm)

- GV đánh giá, cho điểm dựa vào kết quả đọc của HS. Cụ thể:

	Tiêu chí
	Điểm

	* Đọc đúng tiếng, đúng từ; Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa

 - Đọc sai từ 2 đến 3 tiếng; Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 2 đến 3 chỗ

 - Đọc sai từ 4 tiếng trở lên; Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 4 chỗ trở lên
	0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	* Giọng đọc 

 - Giọng đọc bước đầu có biểu cảm
 - Nhấn giọng ở các từ gợi tả, gọi cảm của bài
	0,5 điểm

0,25 điểm

0.25 điểm

	* Tốc độ đọc đạt yêu cầu

 - Đọc quá 1 phút đến 2 phút 

 - Đọc quá 2 phút
	0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	* Trả lời đúng ý câu hỏi

 - Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng

 - Trả lời sai hoặc không trả lời được
	0,5 điểm

0,5 điểm

0 điểm


 II. ĐỌC HIỂU (8 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	C
	0,5

	2
	C
	0,5

	3
	A
	0,5

	4
	D
	0,5

	5
	Gợi ý: 

· Vì loài chim có ích cho vườn cây

· Vì cậu bé nghe lời bố
	1

	6
	Gợi ý: 

-  Hãy sống có ích để được mọi người yêu mến.

- Hãy bảo vệ các môi trường, bảo vệ các loài chim.
	1

	7
	C
	0,5

	8
	A
	0,5

	9
	B
	0,5

	10
	Tìm đúng 1 tính từ: 0,25đ, 2 tính từ: 0,5 đ, 3 tính từ: 1đ 

(thừa thãi, non tơ, hiếm hoi)
	1

	11
	Đặt câu đúng yêu cầu: 1đ

Trình bày thể thức câu chưa đúng trừ 0,5đ
	1


B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm
B. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm

- Nội dung: 5 điểm

a. Mở bài: Giới thiệu con vật yêu thích (câu chuyện đã đọc, đã nghe): 1 điểm
b. Thân bài: 

- Tả đặc điểm nổi bật về hình dáng, hoạt động con vật (kể diễn biến câu chuyện theo đúng cốt truyện): 2 điểm
- Nêu những điều em yêu thích ở con vật, sự gắn bó của em với con vật (nhân vật yêu thích trong câu chuyện): 1 điểm
- Thể hiện tình cảm, cảm xúc của em về con vật ( nêu bài học rút ra qua câu chuyện): 1 điểm
c. Kết bài: Khẳng định giá trị của con vật (câu chuyện) và nhấn mạnh tình cảm, cảm xúc của em đối với con vật (câu chuyện) đó: 1 điểm
- Kĩ năng: 3 điểm

+ Viết đúng thể loại văn nêu cảm xúc, sắp xếp các chi tiết miêu tả hợp lý, lô gic, câu văn có hình ảnh, đoạn văn khoảng 15 câu: 2 điểm

+ Bài viết sáng tạo, cảm xúc, hấp dẫn: 1 điểm

- Trình bày: 2 điểm

+ Chữ viết đúng chính tả,  (không sai quá 3 lỗi chính tả): 1 điểm


+ Chữ viết đều, sạch đẹp, bài viết không gạch xóa: 1 điểm

* Lưu ý: Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức điểm:  9,5 - 9 - 8,5 - ...  - 3 - 2,5. 

	TTCM

Nguyễn Thị Khánh Linh
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phan Thị Thanh Bình
	HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Thanh Phương


